
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

256251-5 Ghim 4 6409 Drill 006 1

256251-5 Ghim 4 6410 Drill 006 1

256251-5 Ghim 4 8406C Diamond Core Hammer Drill 085 1

256251-5 Ghim 4 8450 HAMMER DRILL 15MM 005 1

256251-5 Ghim 4 8451 HAMMER DRILL 15MM 005 1

256251-5 Ghim 4 8452 Hammer Drill 005 1

256251-5 Ghim 4 DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

021 1

256251-5 Ghim 4 DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

021 1

256251-5 Ghim 4 HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

015 1

256251-5 Ghim 4 HP1500 Hammer Drill 037 1

256251-5 Ghim 4 HP1510 Hammer Drill 037 1

256251-5 Ghim 4 HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

256251-5 Ghim 4 HP2030 2-Speed Hammer Drill 026-1 1

256251-5 Ghim 4 HP2030 2-Speed Hammer Drill 063 1

256251-5 Ghim 4 HP2031 2-Speed Hammer Drill 026-1 1

256251-5 Ghim 4 HP2031 2-Speed Hammer Drill 064 1

256251-5 Ghim 4 HP2032 2-Speed Hammer Drill 010 1

256251-5 Ghim 4 HP2032 2-Speed Hammer Drill 018 1

256251-5 Ghim 4 HP2033 2-Speed Hammer Drill 010 1

256251-5 Ghim 4 HP2033 2-Speed Hammer Drill 018 1

256251-5 Ghim 4 HP2034 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM 010 1

256251-5 Ghim 4 HP2034 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM 018 1

256251-5 Ghim 4 HP2040 2-Speed Hammer Drill 007 1

256251-5 Ghim 4 HP2041 2-Speed Hammer Drill 007 1

256251-5 Ghim 4 HP2042 2-Speed Hammer Drill 007 1

256251-5 Ghim 4 HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

017 1

256251-5 Ghim 4 HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

028 1

256251-5 Ghim 4 HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

017 1

256251-5 Ghim 4 HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

028 1

256251-5 Ghim 4 HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

023 1

256251-5 Ghim 4 HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

029 1

256251-5 Ghim 4 M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

256251-5 Ghim 4 M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

256251-5 Ghim 4 M8103 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

014 1

256251-5 Ghim 4 M8104 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

014 1

256251-5 Ghim 4 M9514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

026 1

256251-5 Ghim 4 MT810 Hammer Drill 016 1

256251-5 Ghim 4 MT811 Hammer Drill 016 1

256251-5 Ghim 4 MT812 Hammer Drill 016 1



256251-5 Ghim 4 MT813 Hammer Drill 016 1

256251-5 Ghim 4 MT814 Hammer Drill 017 1

256251-5 Ghim 4 MT815 Hammer Drill 017 1

256251-5 Ghim 4 MT817 Hammer Drill 014 1

256251-5 Ghim 4 MT818 Hammer Drill 014 1

256251-5 Ghim 4 MT960 Angle Grinder 026 1

256251-5 Ghim 4 UP100D Máy Cắt Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1
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